MẪU TRẢ LỜI NỘI DUNG THAM VẤN
Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………..

1. Điều kiện năng lực tài chính của doanh nghiệp khi tham gia đấu giá


Hoàn thành mọi nghĩa vụ về tài chính liên quan đến phí, lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện, đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, phí quyền hoạt động viễn thông, phí sử dụng kho số viễn thông trước khi tham gia đấu giá.
	Mốc thời gian
	Ý kiến của doanh nghiệp

	Hoàn thành tính đến hết tháng 6/2019
	Đồng ý
	□

	Khác        □
Doanh nghiệp giải thích lý do đề xuất:       



2. Công nghệ triển khai: 4G (IMT advanced và các phiên bản tiếp theo)
	Ý kiến của doanh nghiệp

	Đồng ý
	□

	Khác 
	□      

	Doanh nghiệp giải thích lý do và đề xuất :

	


3. Yêu cầu về triển khai mạng lưới sau khi trúng đấu giá


Yêu cầu về triển khai mạng lưới tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2.6 GHz là một điều kiện quy định trong giấy phép sử dụng tần số VTĐ. Doanh nghiệp vi phạm quy định này sẽ bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số VTĐ theo quy định của pháp luật về tần số VTĐ.


3.1. Đối với doanh nghiệp đã có giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất

Doanh nghiệp cam kết tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2,6 GHz triển khai ít nhất 5000 trạm eNodeB trên băng tần 2,6 GHz.
	Ý kiến của doanh nghiệp

	Đồng ý
	□

	Khác 
	□      

	Doanh nghiệp giải thích lý do và đề xuất:





3.2. Đối với doanh nghiệp chưa có giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất

Doanh nghiệp cam kết trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông: chỉ được phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi đã triển khai ít nhất 50% cam kết triển khai mạng lưới.

	Ý kiến của doanh nghiệp

	Đồng ý
	□

	Khác 
	□      

	Doanh nghiệp giải thích lý do và đề xuất:




Doanh nghiệp đề xuất lựa chọn 01 phương án trong 02 phương án sau:


Phương án 1: cam kết tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2.6 GHz có vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G trên tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và đạt tối thiểu 75% tổng dân số của các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.


(Vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G được hiểu là vùng địa lý mà doanh nghiệp được cấp phép sử dụng băng tần công bố về khả năng sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất bằng mạng lưới của doanh nghiệp sử dụng công nghệ 4G có mức thu tín hiệu lớn hơn hoặc bằng -121dBm.) 
Phương án 2: cam kết tại thời điểm 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 2,6 GHz triển khai dịch vụ sử dụng công nghệ 4G trên tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và đạt tối thiểu 8500 trạm eNodeB.
	Ý kiến của doanh nghiệp

	Doanh nghiệp đề xuất lựa chọn 01 phương án trong 02 phương án sau    
	Phương án 1 □  
Phương án 2 □      


	Khác □
Doanh nghiệp giải thích lý do và đề xuất:



PHỤ LỤC
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TỐI THIỂU VỀ TRIỂN KHAI MẠNG LƯỚI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. Quy trình thực hiện

	Bước
	Thời điểm
	Nội dung công việc

	
	
	Cơ quan quản lý
	Doanh nghiệp

	1
	1 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2,6 GHz
	- Tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện của doanh nghiệp.


	Báo cáo kết quả triển khai dịch vụ sau 12 tháng trong mạng theo hướng dẫn của Cục Tần số VTĐ. 

	2
	18 tháng (1,5 năm) kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2,6 GHz
	- Tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện của doanh nghiệp.


	Báo cáo kết quả triển khai dịch vụ sau 18 tháng trong mạng theo hướng dẫn của Cục Tần số VTĐ.

	3
	2 năm (24 tháng) kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2,6 GHz.
	- Tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện.

- Đánh giá và công bố kết quả đáp ứng của doanh nghiệp.


	Doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo hướng dẫn của Cục Tần số VTĐ, trong đó có thông tin về vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G, số liệu trạm eNodeB đã triển khai trên băng tần 2,6 GHz trên địa bàn tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.


2. Đánh giá đáp ứng

2.1. Đánh giá đáp ứng về số trạm eNode B và vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G
2.1.1. Đánh giá đáp ứng về số trạm eNodeB đã triển khai

- Trường hợp doanh nghiệp (DN) báo cáo số lượng trạm eNodeB đã triển khai trên băng tần 2,6 GHz nhỏ hơn số lượng trạm yêu cầu, Cơ quan quản lý (CQQL) xác định DN không đạt yêu cầu tối thiểu về cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G.

- Trường hợp DN báo cáo số lượng trạm eNodeB đã triển khai lớn hơn hoặc bằng số lượng trạm yêu cầu, CQQL sẽ kiểm tra xác suất để công nhận số liệu tại thời điểm 24 tháng của DN đó. 
CQQL sẽ lựa chọn tối thiểu 20 địa bàn để kiểm tra, mỗi địa bàn là một Quận/ Thị xã/ Thành phố trực thuộc tỉnh. Số liệu trạm eNodeB trên băng tần 2,6 GHz sẽ kiểm tra được lấy trên các địa bàn này từ báo cáo số lượng trạm eNodeB của doanh nghiệp.


Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách đếm số trạm eNodeB thực tế đã hoạt động thuộc mạng lưới của DN trên các địa bàn kiểm tra tương ứng. Tại mỗi địa bàn, nếu kết quả kiểm tra số trạm eNodeB băng 2,6 GHz lớn hơn hoặc bằng số liệu báo cáo tương ứng thì số liệu báo cáo của địa bàn đó được công nhận.

 
Số liệu tổng số trạm eNodeB của DN không được công nhận trong trường hợp có ít nhất 1 địa bàn kiểm tra không được công nhận. Khi đó, DN được đánh giá không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.


2.1.2. Đánh giá đáp ứng về vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G (chỉ áp dụng với phương án 1 tại mục 2.3)

- Trường hợp doanh nghiệp (DN) báo cáo vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G bằng mạng lưới của mình không triển khai trên tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc đạt nhỏ hơn 75% tổng dân số của các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Cơ quan quản lý (CQQL) xác định DN không đạt yêu cầu tối thiểu về vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G.

- Trường hợp DN báo cáo vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G bằng mạng lưới của mình thỏa mãn triển khai trên tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và đạt tối thiểu 75% tổng dân số của các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, CQQL sẽ đo kiểm để công nhận số liệu vùng cung cấp dịch vụ tại thời điểm 24 tháng của DN đó.


Việc đánh giá đáp ứng về vùng cung cấp dịch vụ bằng công nghệ 4G được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định tỉ lệ % phủ sóng theo dân số


Dựa trên số liệu DN báo cáo vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G và bản đồ mật độ dân cư Việt Nam, CQQL sẽ tính toán vùng phủ dân số từ vùng phủ địa lý để xác định giá trị (%) vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G theo tổng dân số của tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Trường hợp giá trị (%) vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G theo tổng dân số của tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhỏ yêu cầu cam kết, CQQL xác định doanh nghiệp không đạt yêu cầu tối thiểu về vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G.

Trường hợp giá trị (%) vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G theo tổng dân số số của tất cả các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh lớn hơn hoặc bằng yêu cầu cam kết, CQQL sẽ kiểm chứng bằng cách kiểm tra xác suất trên thực tế theo các bước 2, 3, 4.

Bước 2: Lựa chọn địa bàn đo kiểm tra thực tế


Trên cơ sở số liệu vùng cung cấp dịch vụ mà Doanh nghiệp cung cấp, CQQL sẽ lựa chọn tối thiểu 20 địa bàn để kiểm tra, mỗi địa bàn là một Quận/ Thị xã/ Thành phố trực thuộc tỉnh. 

Bước 3: Đo kiểm thực tế vùng cung cấp dịch vụ

Việc đo kiểm vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G tại mỗi địa bàn kiểm tra được thực hiện với tổi thiểu 100.000 mẫu đo ngoài trời, di động vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G. Địa bàn kiểm tra sẽ được công nhận nếu có trên 95% mẫu đo có mức tín hiệu thu tại ngõ vào thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị scan tín hiệu vô tuyến lớn hơn hoặc bằng -121 dBm. 

Bước 4: Công nhận kết quả
Doanh nghiệp được công bố đạt yêu cầu tối thiểu về vùng cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ 4G nếu tất cả các địa bàn kiểm tra được công nhận.
2.2. Đánh giá đáp ứng về công nghệ triển khai

Trường hợp DN báo cáo công nghệ triển khai thỏa mãn yêu cầu tối thiểu, Cơ quan quản lý (CQQL) sẽ kiểm tra xác suất tại một số địa bàn để công nhận kết quả báo cáo.


Địa bàn kiểm tra được công nhận nếu kết quả kiểm tra trên thiết bị eNodeB trong mạng của doanh nghiệp hoặc thiết bị đo chuyên dụng trong địa bàn đó đáp ứng theo tiêu chuẩn IMT Advanced và các phiên bản tiếp theo.  

 
Yêu cầu tối thiểu về công nghệ triển khai của DN được công nhận trong trường hợp tất cả các địa bàn kiểm tra xác suất được công nhận.
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